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Từ Quỹ tình nghĩa của ngành
	Stt
	Họ và tên
	Nữ
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Phạm Ngọc Trưởng
	
	1927
	GV hưu
	THPT Phan Văn Trị
	500.000
	

	2
	Phan Ngọc Trọng
	
	1964
	Hiệu trưởng
	THPT Võ Trường Toản
	500.000
	

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	x
	1957
	GV hưu
	//
	500.000
	

	4
	Nguyễn Thị Diễn
	x
	1985
	Văn thư
	TTGDTX Mỏ Cày Nam
	500.000
	

	5
	Nguyễn Thị Nhi
	x
	1968
	Hiệu trưởng
	Tiên Long- Châu Thành
	1.000.000
	CĐGD Châu Thành

	6
	Đồng Văn Hiếu
	x
	1964
	Giáo viên
	An Phước- Châu Thành
	1.000.000
	

	7
	Mai Thị Ngọc Sương
	x
	1965
	Giáo viên
	Qưới Thành- Châu Thành
	500.000
	

	8
	Phạm Cẩm Hồng
	x
	1977
	Giáo viên
	Qưới Thành- Châu Thành
	1.000.000
	

	9
	Lê Thị Năm
	x
	1936
	GV hưu
	Tân Thạch- châu Thành
	500.000
	

	10
	Nguyễn Bá Thùy
	
	1963
	Giáo viên
	Giao Hòa- Châu Thành
	1.000.000
	

	11
	Võ Thanh Danh
	
	1959
	Giáo viên
	Phú Đức- Châu Thành
	1.000.000
	

	12
	Nguyễn Thị Kim Yến
	x
	1959
	Giáo viên
	Phú Đức- Châu Thành
	1.000.000
	

	13
	Phạm Cao Thượng
	
	1970
	Giáo viên
	Tân Phú- Châu Thành
	500.000
	

	14
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	x
	1953
	Giáo viên
	Tân Thành- Châu Thành
	500.000
	

	15
	Nguyễn Văn Lân
	
	1931
	GV hưu
	Giao Long- Châu Thành
	500.000
	

	16
	Hồ Văn Liến
	
	1964
	Giáo viên
	Qưới Thành- Châu Thành
	500.000
	

	17
	Đinh Thị Thanh Vân
	x
	1967
	GV hưu
	An Hóa- Châu Thành
	500.000
	

	18
	Dương Thị Ngọc Điệp
	x
	1981
	Giáo viên
	Phú Mỹ- Mỏ Cày Bắc
	500.000
	CĐGD Mỏ Cày Bắc

	19
	Mai Văn Châu
	
	1967
	Giáo viên
	Tân Bình- Mỏ Cày Bắc
	500.000
	

	20
	Trần Thị Cẩm Hồng
	x
	1982
	Giáo viên
	Vang Qưới Tây- B Đại
	1.000.000
	CĐGD Bình Đại

	21
	Phạm Thu Thủy
	x
	1967
	Giáo viên
	Phú Thuận- Bình Đại
	1.000.000
	

	22
	Nguyễn Thị Mai
	x
	1966
	Giáo viên
	Bình Thắng- Bình Đại
	500.000
	

	23
	Nguyễn Thị Phương Khanh
	x
	1970
	Giáo viên
	Châu Hưng- Bình Đại
	500.000
	

	24
	Nguyễn Thị Hòa
	x
	1974
	Giáo viên
	Thạnh Phước- Bình Đại
	500.000
	

	25
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	x
	1981
	Giáo viên
	Bình Thới- Bình Đại
	500.000
	

	26
	Võ Thành Công
	
	1960
	Giáo viên
	Thạnh Trị- Bình Đại
	1.000.000
	

	27
	Võ Thị Bích Vân
	x
	1977
	Giáo viên
	Thạnh Trị- Bình Đại
	1.000.000
	

	28
	Nguyễn Thị Phương Thủy
	x
	1964
	Giáo viên
	Vang Qưới Tây- Bình Đại
	500.000
	

	29
	Mai Thị Yến Loan
	x
	1966
	Giáo viên
	Bình Thới-Bình Đại
	500.000
	

	30
	Phan Văn Hợi
	
	
	Giáo viên
	TH Long Thới- Chợ Lách
	1.000.000
	CĐGD Chợ Lách

	31
	Phạm Thị Minh Hiền
	x
	
	Giáo viên
	TH Phú Sơn- Chợ Lách
	500.000
	

	32
	Trang Sỹ Mười
	
	
	Giáo viên
	TH Vĩnh Bình- Chợ Lách
	500.000
	

	33
	Trần Thị Yến Ngân
	x
	
	Giáo viên
	TH thị trấn- Chợ Lách
	500.000
	

	34
	Nguyễn Thị Nhạn
	x
	1961
	Giáo viên
	Khánh Thạnh Tân- Mỏ Cày Nam
	500.000
	CĐGD Mỏ Cày Nam

	35
	Trần Thị Hiếu
	x
	1964
	Giáo viên
	An Định- Mỏ Cày Nam
	500.000
	

	36
	Hoát Thị Kim Tuyết
	x
	1962
	Giáo viên
	Thị trấn- Mỏ Cày Nam
	1.000.000
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	24.500.000
	


                                             Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng

